
1/ Khoa Khoa Điện – điện tử
· Đội ngũ giảng viên:	58 người
· Giảng viên cơ hữu: 	34 người
· Giảng viên thỉnh giảng:	24 người
· Về trình độ chuyên môn:
· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành.
· 50%   GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 29/58 (Cơ hữu: 20/34, tỷ lệ 59%; thỉnh giảng: 09/24, tỷ lệ 38%).
· 01 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc tế, 07 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
· Về ngoại ngữ:
· 45/58 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 78% (Cơ hữu: 26/34, tỷ lệ 77%; thỉnh giảng: 19/24, tỷ lệ 79%).
· 78% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 
· Về tin học:
· 24/58 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 41% (Cơ hữu: 13/34, tỷ lệ 38%; thỉnh giảng: 11/24, tỉ lệ 46%)
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng

· Đội ngũ giảng viên:	80 người
· [bookmark: _GoBack]Giảng viên cơ hữu:	45 người
· Giảng viên thỉnh giảng:	35 người
· Về trình độ chuyên môn:
· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành. 
· 53%   GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 42/80  (Cơ hữu 32/45, tỉ lệ 71%; thỉnh giảng 10/35, tỉ lệ 29%).  
· Về ngoại ngữ:
· 56/80 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 70% (Cơ hữu 29/45, tỉ lệ 64%; thỉnh giảng 27/35, tỉ lệ 77%).  
· 70% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ.
· Về tin học:
· 41/80 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 51% (Cơ hữu 20/45, tỉ lệ 44%; thỉnh giảng 21/35, tỉ lệ 60%).  
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

